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     Kính gửi: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

 

Thực hiện chỉ đạo của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại văn bản số 

1280/SNN-KHTH ngày 24/04/2024 về việc Rà soát, xây dựng Tầm nhìn Trung và Dài 

hạn trong hợp tác nông nghiệp Việt Nam - Nhật Bản giai đoạn 2025-2030. 

Sau khi nghiên cứu và căn cứ chức năng nhiệm vụ của đơn vị, Chi cục Kiểm 

lâm cung cấp thông tin, số liệu về hợp tác trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển 

nông thôn với Nhật Bản trong thời gian qua và đề xuất các dự án, chương trình hợp 

tác tiềm năng cho giai đoạn 2025-2030. 

(Chi tiết có mẫu tại Phụ lục đính kèm). 

Chi cục Kiểm lâm kính báo cáo Sở Nông nghiệp và PTNT xem xét, quyết định./. 

 

Nơi nhận:     
- Như trên; 

- Lãnh đạo Chi cục; 

- Phòng KH-TH Sở; 

- Lưu: VT, SDPTR. 
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PHỤ LỤC 

KHẢO SÁT ĐÁNH GIÁ  

Thực trạng và đề xuất hợp tác nông nghiệp Việt Nam-Nhật Bản  

giai đoạn 2025-2030  

(Kèm theo văn bản số       /CCKL-SDPTR ngày     /     /2024 của Chi cục Kiểm lâm) 

 

I. Thông tin chung 

1.1. Họ tên cán bộ trả lời phiếu: Tạ Anh Tuấn 

1.2. Chức vụ, cơ quan: Trưởng Phòng Sử dụng và PTR. 

1.3. Số điện thoại: 0387591179. 

1.4. Email: tuanta@snnptnt.binhdinh.gov.vn 

1.5. Địa phương đã triển khai hoạt động, chương trình, dự án hợp tác nông nghiệp 

Việt Nam - Nhật Bản? 

 1. Đã triển khai   

◻ 2. Chưa triển khai  

(Nếu chưa chuyển đến cung cấp thông tin tại Phần III) 

II. Đánh giá về kết quả hợp tác nông nghiệp giữa Việt Nam và Nhật Bản giai 

đoạn 2015-2024 

2.1. Ngân sách thực hiện các dự án hợp tác Việt Nam - Nhật Bản trên địa bàn 

tỉnh/TP? 
ĐVT: Tỷ đồng 

TT 
Tên 

dự án 
Giai 

đoạn 
Viện trợ hoàn 

lại (vốn vay) 
Viện trợ không 

hoàn lại (tài trợ) 

Đối ứng của Việt Nam 

Đối ứng 

TƯ 

Đối ứng 

địa 

phương 

1 …      

2 …      

3 …      

 

2.2. Các hoạt động, chương trình, dự án hợp tác nông nghiệp với Nhật Bản trên địa 

bàn tỉnh/TP giai đoạn 2015-2024? Tập trung vào các lĩnh vực nào sau đây? 

TT Lĩnh vực hợp tác 

Giai đoạn 

trước 2015 Giai đoạn 

2015-2020 
Giai đoạn 

2015-2020 



TT Lĩnh vực hợp tác 

Giai đoạn 

trước 2015 Giai đoạn 

2015-2020 
Giai đoạn 

2015-2020 

1 Phát triển đầu vào (giống, nước 

tưới…) 
◻ ◻ ◻ 

2 Đầu tư cơ sở hạ tầng ◻ ◻ ◻ 

3 Mô hình sản xuất theo hướng 

an toàn, bền vững ◻ ◻ ◻ 

4 Chuỗi giá trị nông sản ◻ ◻ ◻ 

5 Công nghệ bao quản, lưu thông 

và dây truyền lạnh ◻ ◻ ◻ 

6 Chế biến thực phẩm ◻ ◻ ◻ 

7 Giám sát chất lượng nông sản ◻ ◻ ◻ 

8 Đào tạo nhân lực chất lượng 

cao 
◻ ◻ ◻ 

9 Hỗ trợ hoàn thiện thể chế, 

chính sách.. 
◻ ◻ ◻ 

10 Tiếp cận thị trường ◻ ◻ ◻ 

11 Du lịch nông nghiệp ◻ ◻ ◻ 

12 Biến đổi khí hậu ◻ ◻ ◻ 

13 Cơ giới hóa (máy nông nghiệp) ◻ ◻ ◻ 

14 Cải thiện môi trường ◻ ◻ ◻ 

15 Sử dụng phế phụ phẩm ◻ ◻ ◻ 

16 Thuê đất để trồng rừng sản 

xuất 
 ◻ ◻ 

17 … ◻ ◻ ◻ 

 



2.3. Đánh giá những khó khăn khi triển khai dự án hợp tác nông nghiệp giữa Việt 

Nam và Nhật Bản tại địa bàn tỉnh/TP? 

TT Vấn đề 
1. Rất 

tốt 
2. 

Tốt 
3. Bình 

thường 
4. Không 

tốt 
5. Rất 

không tốt 

1 Thủ tục phê duyệt dự án   ◻ ◻ ◻ ◻ 

2 Thủ tục giải ngân dự án ◻ ◻ ◻ ◻ ◻ 

3 
Đáp ứng sự ưu tiên của địa 

phương 
 ◻ ◻ ◻ ◻ 

4 
Người dân không muốn 

tham gia thực hiện dự án 
◻ ◻ ◻ ◻ ◻ 

5 
Sự tham gia của các bên 

liên quan 
 ◻ ◻ ◻ ◻ 

6 
Tiến độ triển khai, hoàn 

thành dự án 
◻ ◻ ◻ ◻ ◻ 

7 
Khả năng nhân rộng, duy 

trì kết quả của dự án 
◻  ◻ ◻ ◻ 

2.4. Đánh giá hiệu quả hợp tác nông nghiệp giữa Việt Nam và Nhật Bản tại địa bàn 

tỉnh/TP? 

TT Tác động 
1. Rất 

tốt 
2. Tốt 

3. Bình 

thường 
4. 

Kém 
5. Rất 

kém 

1 
Giảm chi phí sản xuất nhờ áp dụng 

công nghệ 
◻ ◻ ◻ ◻ ◻ 

2 
Nâng cao trình độ của cán bộ quản 

lý các cấp 
◻  ◻ ◻ ◻ 

3 
Cải thiện kỹ năng sản xuất của 

người dân, doanh nghiệp 
◻  ◻ ◻ ◻ 

4 
Tăng cường áp dụng cơ giới hóa 

trong sản xuất nông nghiệp 
◻ ◻  ◻ ◻ 

5 
Cải thiện hệ thống bảo quản, chế 

biến nông sản 
◻ ◻ ◻ ◻ ◻ 



TT Tác động 
1. Rất 

tốt 
2. Tốt 

3. Bình 

thường 
4. 

Kém 
5. Rất 

kém 

6 
Hệ thống giám sát chất lượng sản 

phẩm được cải thiện 
◻ ◻ ◻ ◻ ◻ 

7 
Phát triển sản xuất bền vững và vệ 

sinh an toàn thực phẩm 
◻ ◻ ◻ ◻ ◻ 

8 
Mở rộng thị trường cho các sản 

phẩm nông sản  
◻ ◻ ◻ ◻ ◻ 

9 
Tăng khả năng cạnh tranh cho sản 

phẩm nông nghiệp của địa phương 
◻ ◻ ◻ ◻ ◻ 

10 
Nâng cao hiệu quả hoạt động cho 

các hợp tác xã 
◻ ◻ ◻ ◻ ◻ 

11 
Giảm thiểu ô nhiễm môi trường 

trong sản xuất 
◻ ◻ ◻ ◻ ◻ 

12 
Khác: Nhận thức của người dân về 

trồng rừng  
 ◻ ◻ ◻ ◻ 

 

2.5. Đánh giá tác động của hợp tác nông nghiệp giữa Việt Nam và Nhật Bản tại địa 

bàn tỉnh/TP? 

TT Tác động 
1. 

Rất 

tốt 

2. 

Tốt 
3. Bình 

thường 
4. 

Kém 
5. Rất 

kém 

1 
Góp phần tăng giá trị sản xuất nông 

nghiệp địa phương 
◻  ◻ ◻ ◻ 

2 
Giúp đa dạng hóa các sản phẩm nông 

sản 
◻ ◻ ◻ ◻ ◻ 

3 
Người tiêu dùng tin tưởng hơn vào 

sản phẩm nông sản 
◻ ◻ ◻ ◻ ◻ 

4 
Giúp sản xuất nông nghiệp bền vững 

hơn 
◻ ◻ ◻ ◻ ◻ 

5 
Tạo việc làm cho người dân địa 

phương 
◻ ◻  ◻ ◻ 

6 
Tăng thu nhập cho người dân địa 

phương 
◻ ◻  ◻ ◻ 

7 Giảm tỷ lệ nghèo tại địa phương ◻ ◻  ◻ ◻ 



TT Tác động 
1. 

Rất 

tốt 

2. 

Tốt 
3. Bình 

thường 
4. 

Kém 
5. Rất 

kém 

1 
Góp phần tăng giá trị sản xuất nông 

nghiệp địa phương 
◻  ◻ ◻ ◻ 

2 
Giúp đa dạng hóa các sản phẩm nông 

sản 
◻ ◻ ◻ ◻ ◻ 

3 
Người tiêu dùng tin tưởng hơn vào 

sản phẩm nông sản 
◻ ◻ ◻ ◻ ◻ 

8 
Giảm nhẹ tác động của biến đổi khí 

hậu 
◻ ◻ ◻ ◻ ◻ 

9 
Góp phần hoàn thiện thể chế, chính 

sách 
◻ ◻ ◻ ◻ ◻ 

10 Khác……………………….. ◻ ◻ ◻ ◻ ◻ 

 

III. Đề xuất hợp tác nông nghiệp giữa Việt Nam và Nhật Bản giai đoạn 2025-

2030 

3.1. Đề xuất dự án hợp tác với địa phương giai đoạn 2025-2030  

Địa phương lựa chọn 03 dự án ưu tiên nhất, đánh theo số thứ tự ưu tiên. 03 dự án  

này có thể nằm trong 05 lĩnh vực hợp tác đề xuất bên dưới hoặc lĩnh vực khác (ghi 

vào phần đề xuất khác). 

TT Tên dự án, chương trình 

Dự kiến 

Năm thực hiện 
Kinh phí 
(tỷ đồng) 

I Phát triển nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị và phát triển bền vững 

1 Dự án: Trồng rừng gỗ lớn và chuyển hóa rừng 

trồng gỗ lớn trên diện tích của Công ty TNHH 

Trồng rừng Quy Nhơn. 

 

2024-2030 

 

II Phát triển nông nghiệp sinh thái, tăng trưởng xanh, bảo vệ môi trường 

1 Dự án………………………………………   

III Phòng chống thiên tai và ứng phó biến đổi khí hậu 



TT Tên dự án, chương trình 

Dự kiến 

Năm thực hiện 
Kinh phí 
(tỷ đồng) 

1 Dự án………………………………………   

IV Đào tạo nguồn nhân lực nông nghiệp chất lượng cao 

1 Dự án………………………………………   

V Hợp tác nhiều bên, thúc đẩy đầu tư tư nhân 

1 Dự án………………………………………   

VI Đề xuất khác……………………. 

1 Dự án………………………………………   

 

3.2. Ý kiến khác của địa phương về xây dựng khung hợp tác nông nghiệp giữa Việt 

Nam và Nhật Bản giai đoạn 2025-2030 (về các vấn đề: lĩnh vực ưu tiên, cách thức, 

mô hình triển khai, cơ chế hợp tác, phối hợp...) 

…………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………. 

Người thực hiện 

(ký và ghi rõ họ tên)                      

 

 

 

Xác nhận của địa phương 

(ký đóng dấu) 
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